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A.  MÔN TOÁN 

1. Số học: Số tự nhiên  

- Đọc, viết, so sánh số có năm chữ số. 

- Tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép 

chia.  

- Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000; nhân số có 5 chữ số với số có 

1 chữ số; chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số. 

- Tính giá trị của biểu thức số. 

- Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn. 

2. Đại lượng:  

- Xem đồng hồ, xem lịch (tháng – năm) 

- Nhiệt độ, đơn vị đo nhiệt độ. 

- Tiền Việt Nam 

3. Hình học: Hình phẳng 

- Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông. 

- Diện tích hình chữ nhật, hình vuông. 

4. Yếu tố thống kê, xác suất: 

- Bảng số liệu. 

- Khả năng xảy ra của một sự kiện. 

5. Giải toán có lời văn:  

Bài toán giải bằng hai bước tính: 

- Gấp một số lên một số lần 

- Giảm một số đi một số lần 

B. MÔN TIẾNG VIỆT 

1. Đọc:  

- Đọc tiếng: Đọc và trả lời câu hỏi các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 32. 

- Đọc hiểu: Đọc và tìm hiểu nội dung  một văn bản mới.  

2. Chính tả: Nghe - viết một đoạn văn bản khoảng 70 chữ/15 phút. 

3. Luyện tập về từ và câu: 



- Vốn từ về: Các hiện tượng thiên nhiên, , núi rừng, giao tiếp, đất nước, lễ 

hội, Trái Đất. 

- Từ ngữ có nghĩa giống nhau. 

- Các kiểu câu chia theo mục đích nói: câu kể, câu cảm, câu khiến, câu hỏi. 

- Đặt và trả lời câu hỏi câu hỏi: Ở đâu? Khi nào? Để làm gì? Bằng gì? 

- Biện pháp So sánh 

- Dấu câu: dấu phẩy; dấu chấm; dấu hai chấm; dấu chấm hỏi; dấu chấm 

than, dấu ngoặc đơn, dấu ngoặc kép. 

4. Tập làm văn: 

Viết đoạn văn về một nhân vật yêu thích/ không yêu thích trong một câu 

chuyện. 

C. MÔN CÔNG NGHỆ 

- Thực hành: Làm biển báo giao thông 

D. MÔN TIN HỌC 

 - Ôn các bài từ tuần 19 đến tuần 31 

E. MÔN TIẾNG ANH 

- Ôn các bài từ tuần 19 đến tuần 31 

 
Nơi nhận: 
- GVCN lớp 3 

- Lưu 

 Ngọc Thụy, ngày 04 tháng 4 năm 2024 
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